
 BỘ CÔNG THƯƠNG MÔN HỌC: KIẾN TRÚC TÍNH SỐ TIẾT:  45 LT 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM LỚP: NCTH3B HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 09-10 

LỊCH GIẢNG DẠY 
  SỐ TIẾT/TUẦN: 3 LT SỐ TUẦN: 15 
 

SỐ TIẾT TUẦN 
SỐ NỘI DUNG BÀI GIẢNG – BÀI TẬP – THÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN 

L - thuyết Th – hành B - tập K - tra 
ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
SÁCH THAM KHẢO 

 
 

1 
Từ ngày:01/03 
Đến: 07/03 

     

2 
Từ ngày: 08/03 
Đến: 14/03 

 
 

Tồng quan về máy tính – Giới thiệu 3    

3 
Từ ngày: 15/03 

 
 

Đến:22/03 
Tổng quan về Máy tính – Phần cứng 3    

4 
Tổng quan về Máy tính – Phần  mềm 3    Từ ngày: 23/03 

Đến: 29/03 
5 

Từ ngày: 30/03 
Đến:04/04 

Bản mạch hệ thống 3    

6 
Từ ngày: 05/04 
Đến:11/04 

Bản mạch hệ thống 3    

7 
Từ ngày: 12/04 
Đến: 18/04 

Ram-Rom-Cache  3   

 
 
1.ComptiA Plus 
2. Giáo trình Phần cứng máy 
tính DHCN Tp HCM 
3.Cấu trúc Máy tính ĐH BK 
TpHCM 
4. CD rom Lắp ráp máy tính PC 
& Laptop 
5.Project + PC computer 
6.CD rom Hardware 

 
7. Bộ Slide KTMT  

8 
Từ ngày: 19/04 
Đến: 25/04 

Bộ xử lý - CPU 3    

9 
Từ ngày: 26/04 
Đến: 02/05 

Các Bus – Port – Cấu hình Rom Bios 3    

8.Website truy cập tìm kiế tài 
liệu. 
9. Blog post bài giảng điện tử : 
http://lamhongs.wordpress.com. 
 

10 
Từ ngày: 03/05 
Đến: 09/05 

Thiết bị lưu trữ - Công nghệ từ 3    

http://lamhongs.wordpress.com/


 BỘ CÔNG THƯƠNG MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH SỐ TIẾT: 45 LT 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM LỚP: NCTH3B HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 09-10 
  SỐ TIẾT/TUẦN: 3 LT SỐ TUẦN: 15 
 

SỐ TIẾT 

LỊCH GIẢNG DẠY 

TUẦN 
SỐ NỘI DUNG BÀI GIẢNG – BÀI TẬP – THÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN 

L - thuyết Th – hành B - tập K - tra 
ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
SÁCH THAM KHẢO 

11 
Từ ngày: 10/05 
Đến: 16/05 

Thiết bị lưu trữ - Công nghệ quang 3     

12 
Từ ngày: 17/05 
Đến: 23/05 

Thiết bị nhập  – Input Devices 3     

13 
Từ ngày: 24/05 
Đến: 30/05 

Thiết bị xuất – Output Devices 3     

14 
Từ ngày: 31/05 
Đến: 06/06 

Laptop- Printer –Hard Copy  3     

15 
3 Giới thiệu các công nghệ mới – Itouch- 3G - 4G-Wireless. Từ ngày: 07/06 

Đến: 13/06 
    

16 
3 Ôn Tập Kiểm Tra- Báo cáo đề tài   Từ ngày: 04/06   

Đến: 20/06 
  

 
 
 Khoa Tổ Bộ Môn Ngày 03 tháng 03 năm 2010 
  Giáo viên 
 
 
 
  Phạm Viết Kha 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BỘ CÔNG THƯƠNG MÔN HỌC: KIẾN TRÚC TÍNH SỐ TIẾT:  45 LT 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM LỚP: TCTH37A HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 09-10 
  SỐ TIẾT/TUẦN: 3 LT SỐ TUẦN: 15 
 

LỊCH GIẢNG DẠY 

SỐ TIẾT TUẦN NỘI DUNG BÀI GIẢNG – BÀI TẬP – THÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN SỐ L - thuyết Th – hành B - tập K - tra 
ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
SÁCH THAM KHẢO 

1 
Từ ngày:01/03 
Đến: 07/03 

 

 
 

    

2 
Từ ngày: 08/03 
Đến: 14/03 

Tồng quan về máy tính – Giới thiệu 3    

3 
Từ ngày: 15/03 
Đến:22/03 

Tổng quan về Máy tính – Phần cứng 3    

4 
Từ ngày: 23/03 
Đến: 29/03 

Tổng quan về Máy tính – Phần  mềm 

 
 
 
 
 
 
1.ComptiA Plus 

3    

5 
Từ ngày: 30/03 
Đến:04/04 

Bản mạch hệ thống 3    

6 
Từ ngày: 05/04 
Đến:11/04 

Bản mạch hệ thống 3    

7 
Từ ngày: 12/04 
Đến: 18/04 

Ram-Rom-Cache  3    

8 
Từ ngày: 19/04 
Đến: 25/04 

Bộ xử lý - CPU 3    

9 

2. Giáo trình Phần cứng máy 
tính DHCN Tp HCM 
3.Cấu trúc Máy tính ĐH BK 
TpHCM 
4. CD rom Lắp ráp máy tính PC 
& Laptop 
5.Project + PC computer 
6.CD rom Hardware 
7. Bộ Slide KTMT  
8.Website truy cập tìm kiế tài 
liệu. 
9. Blog post bài giảng điện tử : 
http://lamhongs.wordpress.com. 

Từ ngày: 26/04 
Đến: 02/05 

Các Bus – Port – Cấu hình Rom Bios 3    
 

10 
Từ ngày: 03/05 
Đến: 09/05 

Thiết bị lưu trữ - Công nghệ từ 3    

http://lamhongs.wordpress.com/


BỘ CÔNG THƯƠNG MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH SỐ TIẾT: 45 LT 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM LỚP: TCTH37A HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 09-10 
  SỐ TIẾT/TUẦN: 3 LT SỐ TUẦN: 15 
 

SỐ TIẾT TUẦN 
SỐ NỘI DUNG BÀI GIẢNG – BÀI TẬP – THÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN 

L - thuyết Th – hành B - tập K - tra 
ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 

LỊCH GIẢNG DẠY 

SÁCH THAM KHẢO 
11 

Từ ngày: 10/05 
Đến: 16/05 

Thiết bị lưu trữ - Công nghệ quang 3     

12 
3 Thiết bị nhập  – Input Devices Từ ngày: 17/05 

Đến: 23/05 
    

13 
3 Thiết bị xuất – Output Devices Từ ngày: 24/05 

Đến: 30/05 
    

14 
Laptop- Printer –Hard Copy  3     Từ ngày: 31/05 

Đến: 06/06 
15 

Từ ngày: 07/06 
Đến: 13/06 

Giới thiệu các công nghệ mới – Itouch- 3G - 4G-Wireless. 3     

16 
Từ ngày: 04/06 
Đến: 20/06 

Ôn Tập Kiểm Tra- Báo cáo đề tài   3     

 
 
 Khoa Tổ Bộ Môn Ngày 03 tháng 03 năm 2010 
  Giáo viên 
 
 
 
  Phạm Viết Kha 
  
 
 
 
 
 
 
 



BỘ CÔNG THƯƠNGMÔN HỌC: KIẾN TRÚC TÍNH SỐ TIẾT:  45 LT 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM LỚP: TCTH37C HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 09-10 
  SỐ TIẾT/TUẦN: 3 LT SỐ TUẦN: 15 
 

SỐ TIẾT TUẦN 
SỐ NỘI DUNG BÀI GIẢNG – BÀI TẬP – THÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN 

L - thuyết Th – hành B - tập K - tra 
ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
SÁCH THAM KHẢO 

 
 

1 
Từ ngày:01/03 
Đến: 07/03 

     
 

2 
Từ ngày: 08/03 
Đến: 14/03 

Tồng quan về máy tính – Giới thiệu 3    

3 
Từ ngày: 15/03 
Đến:22/03 

Tổng quan về Máy tính – Phần cứng 3    

4 
Từ ngày: 23/03 
Đến: 29/03 

Tổng quan về Máy tính – Phần  mềm 3    

5 
Từ ngày: 30/03 
Đến:04/04 

Bản mạch hệ thống 3   

 
 
 
 
 
1.ComptiA Plus 
2. Giáo trình Phần cứng máy 
tính DHCN Tp HCM 

 

3.Cấu trúc Máy tính ĐH BK 
TpHCM 

6 
Từ ngày: 05/04 
Đến:11/04 

Bản mạch hệ thống 3    

4. CD rom Lắp ráp máy tính PC 
& Laptop 

7 
Từ ngày: 12/04 
Đến: 18/04 

Ram-Rom-Cache  3    

8 
Từ ngày: 19/04 
Đến: 25/04 

Bộ xử lý - CPU 3    

9 
Từ ngày: 26/04 
Đến: 02/05 

Các Bus – Port – Cấu hình Rom Bios 3    

10 
Từ ngày: 03/05 
Đến: 09/05 

Thiết bị lưu trữ - Công nghệ từ 3    

5.Project + PC computer 
6.CD rom Hardware 
7. Bộ Slide KTMT  
8.Website truy cập tìm kiế tài 
liệu. 
9. Blog post bài giảng điện tử : 
http://lamhongs.wordpress.com. 
 

http://lamhongs.wordpress.com/


BỘ CÔNG THƯƠNG MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH SỐ TIẾT: 45 LT 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM LỚP: TCTH37C HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 09-10 
  SỐ TIẾT/TUẦN: 3 LT SỐ TUẦN: 15 
 

LỊCH GIẢNG DẠY 

SỐ TIẾT TUẦN ĐỒ DÙNG HỌC TẬP NỘI DUNG BÀI GIẢNG – BÀI TẬP – THÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN SỐ SÁCH THAM KHẢO L - thuyết Th – hành B - tập K - tra 
11 

3 Thiết bị lưu trữ - Công nghệ quang    Từ ngày: 10/05 
Đến: 16/05 

 

12 
Từ ngày: 17/05 
Đến: 23/05 

Thiết bị nhập  – Input Devices 3     

13 
Từ ngày: 24/05 3 Thiết bị xuất – Output Devices 
Đến: 30/05 

    

14 
Từ ngày: 31/05 3 Laptop- Printer –Hard Copy  
Đến: 06/06 

    

15 
Từ ngày: 07/06 Giới thiệu các công nghệ mới – Itouch- 3G - 4G-Wireless. 
Đến: 13/06 

3     

16 
Ôn Tập Kiểm Tra- Báo cáo đề tài   3     Từ ngày: 04/06 

Đến: 20/06 
 
 
 Khoa Tổ Bộ Môn Ngày 03 tháng 03 năm 2010 
  Giáo viên 
 
 
 
  Phạm Viết Kha 
  
 
 
 
 
 
 
 



BỘ CÔNG THƯƠNGMÔN HỌC: KIẾN TRÚC TÍNH SỐ TIẾT:  45 LT 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM LỚP: TCTH37D HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 09-10 
  SỐ TIẾT/TUẦN: 3 LT SỐ TUẦN: 15 
 

SỐ TIẾT TUẦN 
SỐ NỘI DUNG BÀI GIẢNG – BÀI TẬP – THÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN 

L - thuyết Th – hành B - tập K - tra 
ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
SÁCH THAM KHẢO 

1 
     

 
 

Từ ngày:01/03 
Đến: 07/03 

 
 

2 
Từ ngày: 08/03 
Đến: 14/03 

Tồng quan về máy tính – Giới thiệu 3    

3 
Từ ngày: 15/03 
Đến:22/03 

 
 

Tổng quan về Máy tính – Phần cứng 3    

4 
Từ ngày: 23/03 
Đến: 29/03 

Tổng quan về Máy tính – Phần  mềm 3    

5 
Từ ngày: 30/03 
Đến:04/04 

Bản mạch hệ thống 3    

6 
Từ ngày: 05/04 
Đến:11/04 

Bản mạch hệ thống 3    

7 
Từ ngày: 12/04 

 
 
1.ComptiA Plus 
2. Giáo trình Phần cứng máy 
tính DHCN Tp HCM 
3.Cấu trúc Máy tính ĐH BK 
TpHCM 
4. CD rom Lắp ráp máy tính PC 
& Laptop 
5.Project + PC computer 
6.CD rom Hardware 

Đến: 18/04 
Ram-Rom-Cache  3    

8 
Từ ngày: 19/04 

7. Bộ Slide KTMT  

Đến: 25/04 
Bộ xử lý - CPU 3    

9 
Từ ngày: 26/04 

8.Website truy cập tìm kiế tài 
liệu. 
9. Blog post bài giảng điện tử : 
http://lamhongs.wordpress.com. 

3 Các Bus – Port – Cấu hình Rom Bios    
Đến: 02/05 

10 
3 Từ ngày: 03/05 Thiết bị lưu trữ - Công nghệ từ    

Đến: 09/05 

 

http://lamhongs.wordpress.com/


BỘ CÔNG THƯƠNG MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH SỐ TIẾT: 45 LT 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM LỚP: TCTH37D HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 09-10 
  SỐ TIẾT/TUẦN: 3 LT SỐ TUẦN: 15 

LỊCH GIẢNG DẠY 

 
SỐ TIẾT TUẦN 

SỐ NỘI DUNG BÀI GIẢNG – BÀI TẬP – THÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN 
L - thuyết Th – hành B - tập 

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
K - tra SÁCH THAM KHẢO 

11 
Từ ngày: 10/05 
Đến: 16/05 

Thiết bị lưu trữ - Công nghệ quang 3     

12 
3 Thiết bị nhập  – Input Devices Từ ngày: 17/05 

Đến: 23/05 
    

13 
Từ ngày: 24/05 Thiết bị xuất – Output Devices 
Đến: 30/05 

3     

14 
Laptop- Printer –Hard Copy  3     Từ ngày: 31/05 

Đến: 06/06 
15 

Từ ngày: 07/06 
Đến: 13/06 

Giới thiệu các công nghệ mới – Itouch- 3G - 4G-Wireless. 3     

16 
Từ ngày: 04/06 
Đến: 20/06 

Ôn Tập Kiểm Tra- Báo cáo đề tài   3     

 
 
 Khoa Tổ Bộ Môn Ngày 03 tháng 03 năm 2010 
  Giáo viên 
 
 
 
  Phạm Viết Kha 
  
 
 
 
 
 
 
 



 BỘ CÔNG THƯƠNG MÔN HỌC: CẤU TRÚC RỜI RẠC  SỐ TIẾT:  45 LT 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM LỚP: NCTH3A HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 09-10 
  SỐ TIẾT/TUẦN: 3 LT SỐ TUẦN: 15 
 

SỐ TIẾT TUẦN 
SỐ NỘI DUNG BÀI GIẢNG – BÀI TẬP – THÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN 

L - thuyết Th – hành B - tập K - tra 
ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
SÁCH THAM KHẢO 

 
 

1 
Từ ngày:01/03 
Đến: 07/03 

     

2 
Từ ngày: 08/03 
Đến: 14/03 

 
 

Lý thuyết tổ hợp  3    

3 
Từ ngày: 15/03 

 

Đến:22/03 
Các phép toán trong lý thuyết tổ hợp  3    

4 
Từ ngày: 23/03 
Đến: 29/03 

Chỉnh hợp-Tở hợp-Hoán vị 3    

5 
Từ ngày: 30/03 
Đến:04/04 

Bài toán đếm Nguyen lý Dirichlett –Nguyên lý bù trừ 3    

6 
Từ ngày: 05/04 
Đến:11/04 

Tích Descarte – Nguyên lý cộng-nhân 3    

7 
Từ ngày: 12/04 

 
 
 
1.Toán Rời Rạc GS.TS Nguyễn 
Hữu Anh 
2.Toán Rời Rạc  PGS.TS 
Nguyễn Gia Định 
3.Bộ Slide bài giảng  
3. Bộ sách bài tập 1800 bài tập 
Toán Rời Rạc 
4.Giáo trình tham khảo ĐạiHọc 
Khoa Học Tự Nhiên 

3 Mệnh đề -Các phép toán mệnh đề     
Đến: 18/04 

8 
3 Đại số logic    Từ ngày: 19/04 

Đến: 25/04 
9 

3 Lý huyết đồ thị    Từ ngày: 26/04 
Đến: 02/05 

10 
3 Từ ngày: 03/05 Đồ thị Euler    

Đến: 09/05 

5. Giáo trình tham khảo Học  
Viện Bưu Chính Viễn Thông  
6.Slide bài giảng tiếng Anh 
Toán Rời Rạc.  
7.Website truy cập tìm kiếm tài 
liệu. 
8. Blog post bài giảng điện tử : 
http://lamhongs.wordpress.com. 
 

http://lamhongs.wordpress.com/


BỘ CÔNG THƯƠNG MÔN HỌC: CẤU TRÚC RỜI RẠC SỐ TIẾT: 45 LT 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM LỚP: NCTH3A  HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 09-10 
  SỐ TIẾT/TUẦN: 3 LT SỐ TUẦN: 15 

LỊCH GIẢNG DẠY 

 
SỐ TIẾT TUẦN ĐỒ DÙNG HỌC TẬP NỘI DUNG BÀI GIẢNG – BÀI TẬP – THÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN SỐ SÁCH THAM KHẢO L - thuyết Th – hành B - tập K - tra 

11 
3 Từ ngày: 10/05 

Đến: 16/05 
Đồ thị Hamilton     

12 
3 Từ ngày: 17/05 

Đến: 23/05 
Ôn tập – Kiểm tra giữa kỳ      

13 
3 Đại số Bool Từ ngày: 24/05 

Đến: 30/05 
    

14 
3 Ứng dụng Đại số Bool trong mạch Logic Từ ngày: 31/05 

Đến: 06/06 
    

15 
3 Tối tiểu hóa hàm Bool bằng đại số Từ ngày: 07/06 

Đến: 13/06 
    

16 
3 Tối tiểu hóa hàm Bool bằng bìa Karnaugh  Từ ngày: 04/06 

Đến: 20/06 
    

 
 
 Khoa Tổ Bộ Môn Ngày 03 tháng 03 năm 2010 
  Giáo viên 
 
 
 
  Phạm Viết Kha 
  
 


